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 (Biểu mẫu 2) 
 

 
LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Thông tin trong 5 năm gần nhất và có liên quan trực tiếp đến đề tài/dự án đăng ký) 
I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên: Bùi Kim Ngọc 

2. Ngày sinh: 14/04/1989 

3. Nam/nữ: Nữ 

4. Nơi đang công tác: Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM 

Trường Đại học Khoa học tự nhiên Tp. HCM 

Khoa Địa chất 

Bộ môn Thạch học và Khoáng sản 

Chức vụ: Giảng viên 

5. Học vị: Thạc sĩ ​ ​ ​ năm đạt: 2016 

6. Học hàm: ​ ​ ​                năm phong:  

7. Liên lạc:  

TT  Cơ quan Cá nhân 

1 Địa chỉ 227 Nguyễn Văn Cừ, F4, Q5, HCM  

2 Điện thoại/ fax 02838355271 0919025037 

3 Email khoadiachat@hcmus.edu.vn bkngoc@hcmus.edu.vn 

8. Trình độ ngoại ngữ:  

TT Tên ngoại ngữ 
Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu 

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB 

1 Tiếng Anh  x    x  x  x   

9. Thời gian công tác: 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

Từ 2011 đến nay Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM Giảng viên 

 

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào 
tạo 

Thời 
gian 

Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp 

Đại học 
2007 - 
2011 

Trường Đại học Khoa 
học Tự nhiên, 
ĐHQG-HCM 

Địa chất 
Khoáng sản 

Đặc điểm địa chất, tinh thể và nguồn gốc 
khoáng vật thạch anh khu vực Đồi Cờ, Mê Pu, 
Đức Linh, Bình Thuận 

1 



Thạc sĩ 
2012 - 
2015 

Trường Đại học Khoa 
học Tự nhiên, 
ĐHQG-HCM 

Địa chất học 

Đặc điểm khoáng vật, chất lượng ngọc và 
phương pháp xử lý nâng cao chất lượng ngọc 
corundum khu vực Khe Tre, huyện Ea Kar, 
tỉnh Đắk Lắk 

Tiến sĩ     

Tiến sĩ 
Khoa học 

    

 

11.​ Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu  

11.1​ Lĩnh vực chuyên môn: Địa chất 

-​ Lĩnh vực: Địa chất 

-​ Chuyên ngành: Địa chất 

-​ Chuyên môn: Thạch học - Khoáng vật 

11.2​  Hướng nghiên cứu: 

1.​ Thạch học - Khoáng vật 

2.​ Ngọc học 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 

1.​ Đề tài/dự án 

TT Tên đề tài/dự án 
Mã số & 

cấp quản lý 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

Chủ nhiệm 

/Tham gia 

Ngày 
nghiệm thu Kết 

quả 

1 
Đặc điểm thạch học, khoáng vật và chất 
lượng corindon khu vực Khe Tre, Ea 
Dar, Ea Kar, Đắk Lắk 

T2015-16 2015 10 Chủ nhiệm 25/1/2016 
Xuất 
sắc 

2 
Xác định môi trường trầm tích của lô 
102 bồn trũng sông Hồng dựa trên tài 
liệu thạch học - địa vật lý giếng khoan 

T2013-13 2015 10 Tham gia 06/1/2016 Tốt 

3 
Thạch luận nguồn gốc các đá magma 
tiền Cambri khu vực Phan Si Pan Tây 
Bắc Việt Nam 

105.01-2016.
23 

2017 860 Tham gia 27/02/2021 Tốt 

4 

Đặc điểm địa chất, thạch luận các đá 
metacarbonat khu vực Sa Thầy Kon 
Tum và khả năng sử dụng làm đá mỹ 
nghệ 

C2018-18-21 2018 50 Chủ nhiệm 6/5/2021 Tốt 

5 
Nghiên cứu đặc điểm, phân loại và 
đánh giá triển vọng khoáng hóa vàng 
nội sinh Nam Việt Nam 

B2019-18-08 2019 400 Thành viên 24/10/2024  

6 

Đặc điểm thạch địa hóa và tuổi U-Pb 
zircon của các đá granitoid khu vực Trà 
Sơn, Trà Bồng, Quảng Ngãi và ý nghĩa 
địa chất 

T2023-145 2023 50 Chủ nhiệm  
Đang thực 
hiện 

 

2 
 



7 

Thạch luận nguồn gốc các thành tạo 
magma giai đoạn Paleozoi muộn – 
Mesozoi sớm và khoáng sản nội sinh 
liên quan khu vực Kon Tum, Việt Nam 

B2023-18-11 2023 800 Thành viên 
Đang thực 
hiện 

 

8 
Thạch luận nguồn gốc granite khu vực 
Đèo An Khê, Bình Định 

C2024-18-20 2023 175 Chủ nhiệm 
Đang thực 
hiện 

 

 

2.​ Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh 

TT Tên SV  Tên luận án 
Năm tốt 
nghiệp 

Bậc đào 
tạo 

Sản phẩm của đề 
tài/dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1 Võ Thành Nhân 

Đặc điểm thạch học, khoáng vật, chất 
lượng và phương pháp xử lý nâng cao 
chất lượng peridot khu vực Hàm 
Rồng, Pleiku, Gia Lai 

2016 Đại học  

2 

Huỳnh Tấn Phát 
Đặc điểm ngọc học và bao thể bên 
trong saphire tự nhiên, saphire xử lý 
và saphire tổng hợp 

2016 Đại học  Đào Công Quân 

Nguyễn Ngọc Trung 

3 Chu Xuân Quỳnh Ngân 

Đặc điểm địa chất, chất lượng và 
triển vọng của cát làm vật liệu xây 
dựng khu vực Đồi Bà Hà, Tân Hà, 
Đức Linh, Bình Thuận 

2020 Đại học  

4 Trần Kim Hải Ngân 

Đặc điểm khoáng vật, chất lượng và 
khả năng ứng dụng của thạch anh 
hồng khu vực thôn 2, xã Yang Reh, 
huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk 

2021 Đại học  

5 Nguyễn Ngọc Mỹ Mỹ 
Đặc điểm thạch học - khoáng vật 
aragonit khu vực Cư E Bur, Buôn Mê 
Thuột, Đăk Lắk 

2022 Đại học  

6 Huỳnh Tấn Đạt 

Đặc điểm địa chất, chất lượng, khả 
năng sử dụng và triển vọng của cát 
trong trầm tích biển Pleistocen trung - 
thượng khu vực Hàm Tân - Bình 
Thuận 

2022 Đại học  

7 Trần Thị Huệ Thu 
Đặc điểm ngọc học và khả năng sử 
dụng opal khu vực Long Tân, Đất 
Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu 

2022 Đại học  

8 Lê Hoàng Kim  

Đặc điểm địa chất, chất lượng và khả 
năng sử dụng thạch anh tinh thể khu 
vực Lập Sơn, Hàm Thuận Nam, Bình 
Thuận 

2023 Đại học  

3 
 



9 Đặng Trần Phương Đào 

Đặc điểm địa chất, chất lượng và khả 
năng sử dụng thạch anh khối khu vực 
Đập Đồng Mới, Lương Sơn, Bắc 
Bình, Bình Thuận 

2023 Đại học  

10 Mai Trần Như Phương 

Đặc điểm khoáng vật, chất lượng thạch 
anh tinh thể khu vực Đại Lào, Bảo 
Lộc, Lâm Đồng 

2024 Đại học 
 

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ 

1. Sách  
1.1 Sách xuất bản Quốc tế 

TT Tên sách 
Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Nhà xuất bản 

Năm 
xuất 
bản 

Tác giả/  
đồng tác giả 

Bút 
danh 

1       

2       
 
 
1.2. Sách xuất bản trong nước  

TT Tên sách 
Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Nhà xuất bản 

Năm 
xuất 
bản 

Tác giả/  
đồng tác giả 

Bút 
danh 

1       

 
2. Các bài báo 
2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  
trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề 
tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu ISSN 
(ghi rõ thuộc ISI 

hay không) 

Điểm 
IF 

1     

 
2.2. Đăng trên tạp chí trong nước 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  
trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề 
tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Số hiệu ISSN Ghi chú 

1 

Bùi Kim Ngọc, Nguyễn Kim Hoàng, 2015. Đặc điểm thạch 
học, khoáng vật và chất lượng ngọc học corundum khu vực 
Khe Tre, Ea Dar, Ea Kar, Đắk Lắk. Tạp chí phát triển khoa học 
và công nghệ, tập 18, số T16, 55-66 

 

2588-106X 06/2015 

2 

Bùi Kim Ngọc, Phạm Trung Hiếu, Phạm Minh, Lê Đức Phúc, 
2021. Đặc điểm thành phần khoáng vật trong đá metacarbonat 
khu vực Sa Thầy, Kon Tum và khả năng ứng dụng của 
metacarbonat trong đá mỹ nghệ. Tạp chí phát triển khoa học và 
công nghệ. 5(2):1086-1100 

 

2588-106X  

3 
Bùi Kim Ngọc, Phạm Trung Hiếu, Phạm Minh, Lê Đức Phúc, 
2021. Đặc điểm thành phần khoáng vật trong đá metacarbonat 
khu vực Sa Thầy, Kon Tum và khả năng ứng dụng của 

 
2588-106X  

4 
 



metacarbonat trong đá mỹ nghệ. Tạp chí phát triển khoa học và 
công nghệ. 5(2):1086-1100 

4 

Nguyen Huu Trong, Pham Trung Hieu, Pham Minh, Bui Kim 
Ngoc, Nguyen Dinh Luyen, To Xuan Ban. Geochemistry, 
zircon U–Pb ages and Hf isotopes of Tra Bong granitoid from 
Kontum massif, central Vietnam, and its petrogenetic 
significance. Geochemistry, 85(3), 126295. 

 

0009-2819 5/2025 

 
2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi 
tố chức 

Sản phẩm của đề 
tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
 ISBN Ghi chú 

1     

 
2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi 
tổ chức 

Sản phẩm của đề 
tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
 ISBN Ghi chú 

1     

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG  

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ 

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp 
Năm 
cấp 

1     

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent) 

TT Tên bằng 
Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 
(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu Năm 
cấp Nơi cấp Tác giả/ 

đồng tác giả 

1       

3. Bằng giải pháp hữu ích 

TT Tên giải pháp 
Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 
(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu Năm 
cấp Nơi cấp Tác giả/ 

đồng tác giả 

1       

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu 

TT Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích 
 đã chuyển giao 

Hình thức, quy mô, địa chỉ  
áp dụng 

Năm chuyển 
giao 

Sản phẩm của đề 
tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1     

V. THÔNG TIN KHÁC 

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước  

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh 

5 
 



1    

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN 

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh 

1    

3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời 

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia 

1    

 
 Ngày 17 tháng 05 năm 2025 
 Người khai 

(Họ tên và chữ ký) 
 

 
 

Bùi Kim Ngọc  
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	LÝ LỊCH KHOA HỌC 

